
STT Môn Số báo danh Họ Tên Trường Phòng GD-ĐT Giải

1
Công nghệ

5.13.0086 Đặng Nguyễn Bảo Lâm THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

2
Địa lý

3.08.0306 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

3
Địa lý

3.08.0168 Nguyễn Thị Kim Ngọc THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

4
Địa lý

3.08.0193 Nguyễn Huỳnh Như THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

5
Địa lý

3.08.0146 Nguyễn Phước Nguyệt Minh THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

6
Địa lý

3.08.0194 Nguyễn Kim Thanh Như THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

7
Lịch sử

3.07.0007 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

8
KTTH TT

1.14.0067 Vũ Ngọc Hải Hà THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

9
KTTH TT

1.14.0251 Trương Diệu Khánh Vân THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

10
KTTH TT

1.14.0268 Tô Hải Yến THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

11
KTTH TT

1.14.0265 Nguyễn Thị Lâm Vy THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

12
KTTH TT

1.14.0198 Nguyễn Thanh Thảo THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

13
Tiếng Anh

3.09.0167 Lê Thái Phương Mai THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

14
Tiếng Anh

3.09.0299 Nguyễn Bùi Minh Thư THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

15
Tiếng Anh

3.09.0234 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

16
Tiếng Anh

3.09.0263 Hồ Tường Quyên THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2
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17
Tiếng Anh

3.09.0338 Lê Song Mỹ Uyên THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

18
Tiếng Anh

3.09.0235 Trần Thiện Quỳnh Như THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

19
Tiếng Anh

3.09.0256 Võ Nhật Quang THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

20
Tiếng Anh

3.09.0323 Hùynh Duy Trung THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

21
Hóa học

2.03.0211 Hồ Thảo Nguyên THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

22
Hóa học

2.03.0284 Nguyễn Thị Minh Tâm THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

23
Hóa học

2.03.0020 Dương Hoàng Ngọc Ẩn THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

24
Hóa học

2.03.0194 Dương Triều Nghi THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

25
Hóa học

2.03.0303 Lê Quang Bảo Thiên THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

26
Hóa học

2.03.0225 Trần Ngọc Sao Nhi THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

27
Hóa học

2.03.0189 Lê Quỳnh Minh Ngân THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

28
Hóa học

2.03.0036 Nguyễn Lê Minh Châu THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

29
Hóa học

2.03.0292 Hoàng Như Thanh THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

30
Hóa học

2.03.0005 Đoàn Vân Anh THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

31
Hóa học

2.03.0075 Huỳnh Ngọc Khánh Đoan THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

32
Vật lý

2.02.0076 Bùi Trung Hiếu THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

33
Vật lý

2.02.0195 Huỳnh Khang Nguyên THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

34
Vật lý

2.02.0017 Hồ Quốc Bảo THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3



35
Vật lý

2.02.0362 Trần Lê Mỹ Uyên THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

36
Ngữ văn

1.06.0158 Nguyễn Bảo Ngọc THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

37
Ngữ văn

1.06.0355 Trần Ngọc Thảo Vi THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

38
Toán

1.01.0011 Nguyễn Ngọc Lan Anh THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

1

39
Toán

1.01.0312 Nguyễn Phúc Thịnh THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

2

40
Toán

1.01.0083 Vũ Trung Hiếu THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3

41
Toán

1.01.0012 Nguyễn Quỳnh Anh THCS Lê Văn Tám Phòng GD-ĐT Quận 

Bình Thạnh

3


